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- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Anh Cường. 

Các Thẩm phán:  Ông Nguyễn Văn Nghĩa 

                             Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Đào Thị Tuyền, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Vĩnh Phúc.
 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc tham gia phiên tòa: 

Ông Phùng Ngọc Tuấn - Kiểm sát viên. 

Ngày 19 tháng 12 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 24/2024/TLPT-

HNGĐ ngày 12/11/2024 về việc “Ly hôn, tranh chấp nuôi con, chia tài sản 

chung khi ly hôn”. 

Do bản án hôn nhân và gia đình sơ thẩm số 41/2024/HNGĐ-ST ngày 26 

tháng 7 năm 2024 của Toà án nhân dân huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc có kháng cáo. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 18/2024/QĐ-PT ngày 

02 tháng 12 năm 2024 giữa các đương sự:  

Nguyên đơn: Anh Trần Văn Đ, sinh năm 1986; địa chỉ: Thôn B1, xã Q1, 

huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt. 

Bị đơn: Chị Nguyễn Thị K, sinh năm 1992; địa chỉ: Thôn Th, xã H1, 

huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc, có mặt. 

Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 

+ Ông Trần Văn T, sinh năm 1952, có mặt; 

+ Bà Lê Thị L, sinh năm 1954, vắng mặt; 

Cùng địa chỉ: Thôn B1, xã Q1, huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của ông T là ông Lê Văn D - Trợ 

giúp viên pháp lý thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc, 

có mặt. 

Người kháng cáo: Ông Trần Văn T - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên 

quan. 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện, quá trình giải quyết vụ án và tại phiên tòa, nguyên 

đơn anh Trần Văn Đ trình bày: 

Anh và chị Nguyễn Thị K kết hôn ngày 14/12/2015 tại UBND xã Q1 trên 

cơ sở tự nguyện, tự do tìm hiểu, được tổ chức lễ cưới theo phong tục tại địa 

phương. Sau khi cưới anh và chị K chung sống với nhau tại gia đình anh. Quá 

trình vợ chồng chung sống thời gian đầu hạnh phúc, đến tháng 02/2020 thì phát 

sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do bất đồng quan điểm sống. Ngày 26/4/2022 chị 

K tự ý bỏ ra ngoài ở riêng, vợ chồng cắt đứt quan hệ từ đó cho đến nay. Trong 

thời gian ly thân anh đã nhiều lần nói chuyện để chị K quay về nhưng chị K 

không đồng ý. Nay anh xác định tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống hôn 

nhân đã lâm vào tình trạng trầm trọng, đời sống chung không thể kéo dài, anh 

xin được ly hôn với chị K. 

Về con chung: Anh và chị K có 02 con chung là cháu Trần Nhật L, sinh 

ngày 16/6/2017, cháu Trần Văn Kh, sinh ngày 25/10/2020, hiện hai con đang ở 

cùng chị K. Ly hôn anh xin được nuôi một con, để chị K nuôi một con hai bên 

không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng nhau. Hiện anh đang làm thi công 

cứu hỏa tại thành phố Việt Trì, thu nhập bình quân từ 9.000.000đ-

10.000.000đ/tháng, đủ điều kiện để nuôi con. 

Về tài sản chung, tài sản riêng, công nợ, công sức: Anh Đ không có không 

đề nghị Tòa án giải quyết. 

Anh Đ xác định khi bố mẹ anh làm nhà khi đó anh ở nhà nuôi lợn, năm 

2011-2014 anh làm thợ công trình thu nhập 5.000.000đ-7.000.000đ/ tháng, năm 

2014-2016 anh làm nhân viên kinh doanh thu nhập 5.000.000đ-

7.000.000đ/tháng, năm 2016-2019 nuôi lợn thua lỗ. Khi đó chị K bán hàng 

online còn việc chị bán hàng được tiền đưa cho mẹ anh thế nào anh không biết 

anh không để ý. Chị K bán mật ong và đồ ngâm rượu. Anh xác định khoản tiền 

anh trả cho chị K là tiền chung của vợ chồng không phải tiền riêng của chị K. 

Kinh tế vợ chồng không liên quan đến bố mẹ anh. Khi làm nhà bố mẹ chị K đem 

sang cho 30.000.000đ và anh đã trả cho bố mẹ chị K khoản tiền này. 

Bị đơn chị Nguyễn Thị K trình bày: Chị đồng ý với anh Đ về thời gian 

kết hôn, quá trình chung sống. Tuy nhiên thời gian phát sinh mâu thuẫn là tháng 

02/2018, nguyên nhân do anh Đ không chung thủy, thường xuyên cặp bồ, đánh 

chửi vợ con, thậm chí con ốm anh cũng bỏ mặc. Anh không làm tròn nghĩa vụ 

với con cái nên vợ chồng bất hòa không chịu nổi cuộc sống khổ cực cả tinh thần 

lẫn thể chất, chị đã cùng hai con ra ngòai ở riêng từ ngày 26/4/2022. Hai bên gia 

đình không dàn xếp gì để vợ chồng về đoàn tụ. Nay chị xác định tình cảm vợ 

chồng không còn, anh Đ đề nghị ly hôn, chị đồng ý. 

Về con chung như anh Đ trình bày là đúng. Ly hôn chị xin được nuôi hai 

con không yêu cầu anh Đ cấp dưỡng nuôi con chung cùng chị. Hiện chị làm giáo 
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viên và bán hàng online thu nhập bình 20.000.000đ/tháng đủ điều kiện nuôi cả 

hai con. 

Về tài sản chung và công sức gồm có: 01 ngôi nhà hai tầng xây năm 2019 

xây trên đất của bố mẹ anh Đ. Khi đó bố mẹ anh Đ đóng góp một phần còn lại là 

của vợ chồng chị. Khi chung sống cùng gia đình chồng, chị có bán hàng online 

là mật ong và các đồ ngâm rượu. Chị đăng bài, tư vấn khách vào buổi tối, những 

khi giờ giải lao và lúc rảnh. Mật ong của nhà nuôi được ít, chủ yếu là do bố mẹ 

chồng chị đi nhập về. Tiền bán hàng chị đưa cho mẹ chồng là bà Lê Thị L cầm 

cả gốc và lãi cụ thể: Năm 2016-2017 thu 550.000.000đ đến 600.000.000đ, năm 

2018 bán được 458.980.000đ, năm 2019 thu 368.780.000đ, năm 2020 thu 

275.980.000đ, năm 2021 thu 156.900.000đ, năm 2022 chị ra ngoài ở nên không 

ghi chép sổ. Năm 2019 gia đình làm nhà chị không đưa tiền trực tiếp cho bố mẹ 

làm nhà mà quá trình ở chị buôn bán và đưa cho mẹ chồng chị (mẹ chị bảo cóp 

làm nhà), chị có đưa 100.000.000đ là tiền chị bán vàng do khi cưới bố mẹ chị 

cho và bố mẹ chị đem sang cho 30.000.000đ. Hai khoản tiền này anh Đ đã trả 

cho chị. 

Chị xác định khi làm nhà bố chồng chị là ông T đứng ra mua bán vật liệu, 

thanh toán và thuê thợ xây khi đó chị đi dạy học, anh Đ ở nhà nuôi lợn, chị quán 

xuyến con cái nhà cửa, nuôi 150 đàn ong mật cho gia đình. Quá trình giải quyết 

chị yêu cầu chia tài sản chung của vợ chồng.Tại phiên tòa sơ thẩm, chị không 

yêu cầu chia tài sản chung chị yêu cầu gia đình anh Đ thanh toán công sức cho 

chị từ 250.000.000đ đến 300.000.000đ. 

Ngoài ra chị không có yêu cầu gì khác. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn T trình bày: Ông 

xác nhận chị K khi cưới về có đi học bán hàng online dược liệu, đồ ngâm rượu, 

tam thất, mật ong của nhà đi bán. Khi đó nhà nuôi 300 đàn ong, nuôi cả ở nhà và 

trên Hà Giang. Chị K bán được tiền đưa cho vợ ông để chi tiêu gia đình, số tiền 

này ông không quan tâm. Khi làm nhà vợ chồng ông có 03 sổ tiết kiện gần 

1.000.000.000đ gửi Ngân hàng Nông nghiệp Liễn Sơn, ông bán 02 ô đất, 01 ô 

đứng tên ông ở xã Bắc Bình trị giá 900.000.000đ, 01 ô ở Tử Du đứng tên con rể 

là Trần Kim Thông và bán cho con rể Trần Kim Thông 300.000.000đ vừa bán 

vừa cho. Ông xây nhà hết 1.500.000.000đ. Sau khi làm xong còn nợ lại nhà phân 

phối Ngọc Huyền xã Q1 hơn 100.000.000đ; nợ nhà Vỹ Hà xã H1 hơn 

100.000.000đ; nhà Thái Hằng xã Bắc Bình 60.000.000đ; anh Trần Văn Chiến 

thôn Trại Chuối, xã Q1 tiền công 30.000.000đ; anh Trần Văn Chiến Thôn B1 

tiền cửa gỗ 80.000.000đ. Các khoản tiền này hiện nay ông đều đã trả hết. Hiện 

chỉ còn nợ ngân hàng chính sách xã Hội huyện L 02 sổ đứng tên ông và anh Đ 

tổng là 90.000.000đ. Ông xác định khi xây nhà chị K góp 100.000.000đ và bố 

mẹ chị K giúp các con 30.000.000đ. Khi anh Đ làm đơn ly hôn anh Đ đã đem trả 

bố mẹ chị K và chị K số tiền này. Các khoản tiền ông đã trả khi làm nhà và các 



4 
 

khoản còn nợ ông không yêu cầu anh Đ, chị K phải thanh toán. Chị K yêu cầu 

thanh toán công sức ông đồng ý trả cho chị K 50.000.000đ. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho ông T trình bày: Chị K 

cũng có công sức đóng góp vào làm nhà do vậy đề nghị ông T và anh Đ thanh 

toán cho chị K 100.000.000đ. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Lê Thị L vắng mặt tại phiên 

tòa, quá trình giải quyết bà trình bày: Bà đồng ý với quan điểm của ông Trần 

Văn T. Bà xác định ngôi nhà hai tầng kiểu biệt thự xây dựng năm 2019 trên đất 

của vợ chồng bà không liên quan đến anh Đ, chị K. 

Với nội dung nêu trên, tại bản án sơ thẩm số 41/2024/HNGĐ-ST ngày 26 

tháng 7 năm 2024 của Toà án nhân dân huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết định: 

Căn cứ Điều 51, Điều 56, Điều 61, Điều 69 và các Điều 81, 82, 83 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 4 Điều 147 , điểm b khoản 2 Điều 227 

và khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân 

sự; Điều 26 Luật thi hành án dân sự và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí toà án. 

1. Xử cho anh Trần Văn Đ được ly hôn chị Nguyễn Thị K. 

2.Về con chung: Giao cho anh Trần Văn Đ trực tiếp nuôi cháu Trần Nhật 

L, sinh ngày 16/6/2017. Chị Nguyễn Thị K nuôi cháu Trần Văn Kh, sinh ngày 

25/10/2020. Hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng nhau. Anh Đ 

và chị K có quyền thăm nom con không ai được ngăn cản. 

3.Về tài sản chung: Đình chỉ đối với yêu cầu chia tài sản chung của chị 

Nguyễn Thị K. 

4.Về tài sản riêng, công nợ: Không yêu cầu, không xem xét giải quyết. 

5.Về công sức: Ông Trần Văn T, bà Lê Thị L phải liên đới thanh toán 

công sức cho chị Nguyễn Thị K 230.000.000đ (hai trăm ba mươi triệu đồng). 

Ngoài ra, bản án còn tuyên về án phí, chi phí tố tụng, quyền thi hành án và 

quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. 

Ngày 08/8/2024, ông Trần Văn T có đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án nhân 

dân tỉnh Vĩnh Phúc xem xét lại việc buộc ông và bà L phải thanh toán tiền công 

sức cho chị K 230.000.000đ là quá cao. 

Tại phiên tòa phúc thẩm: Nguyên đơn giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, ông 

Trần Văn T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Các đương sự không thỏa thuận 

được với nhau về việc giải quyết vụ án. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu ý kiến:  

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án cho đến thời điểm trước khi Hội đồng xét 

xử vào nghị án Thẩm phán, Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa đã thực hiện 

đúng nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Việc chấp hành pháp luật của những người tham gia tố tụng: Nguyên đơn, bị 

đơn và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã chấp hành đúng nhiệm vụ, 
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quyền hạn của mình theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 

Về đường lối giải quyết vụ án: Không chấp nhận toàn bộ nội dung kháng 

cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan ông Trần Văn T. Đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 308; Điều 313 Bộ luật tố tụng dân sự giữ 

nguyên bản án sơ thẩm số 41/2024/HNGĐ-ST ngày 26/7/2024 của Tòa án nhân 

dân huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc. Do kháng cáo không được chấp nhận nên ông T 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Nhưng vì ông T là người cao tuổi và có đơn 

xin miễn án phí nên đề nghị Hội đồng xét xử miễn án phí dân sự phúc thẩm cho 

ông T. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ đã thu thập có trong hồ sơ vụ án 

trên cơ sở thẩm tra, xem xét tại phiên toà. Căn cứ vào kết quả tranh luận, trên cơ 

sở xem xét đầy đủ, toàn diện lời khai của các đương sự, ý kiến của đại diện Viện 

kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận thấy: 

[1] Về thủ tục tố tụng:  

[1.1] Đơn kháng cáo của ông Trần Văn T làm trong thời hạn theo quy 

định tại Điều 273 Bộ luật Tố tụng dân sự nên được Hội đồng xét xử xem xét 

theo trình tự phúc thẩm. 

[1.2] Tại phiên tòa, bà Lê Thị L vắng mặt. Tuy nhiên bà L không kháng 

cáo, sự vắng mặt của bà L không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án. Do đó, Hội 

đồng xét xử tiếp tục đưa vụ án ra xét xử. 

[2] Về nội dung: Xét kháng cáo của ông Trần Văn T không đồng ý thanh 

toán công sức cho chị Nguyễn Thị K là 230.000.000đ, Hội đồng xét xử thấy 

rằng: 

[2.1] Về quan hệ hôn nhân: Hôn nhân giữa anh Trần Văn Đ và chị 

Nguyễn Thị K là hôn nhân hợp pháp có đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân xã 

Q1. Quá trình vợ chồng chung sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, chị K cùng 

các con đã ra ngoài ở riêng từ ngày 26/4/2022 đến nay. Anh Đ đề nghị ly hôn, 

chị K đồng ý. Xét tình trạng hôn nhân giữa anh Đ và chị K đã trầm trọng, mục 

đích hôn nhân không đạt được, đời sống chung không thể kéo dài, vợ chồng 

sống ly thân đã lâu nhưng không có biện pháp để hàn gắn. Tòa án cấp sơ thẩm 

căn cứ Điều 56 của Luật hôn nhân gia đình xử cho anh Đ ly hôn với chị K là phù 

hợp. 

[2.2] Về con chung: Anh Đ và chị K có hai con chung là cháu Trần Nhật 

L, sinh ngày 16/6/2017 và cháu Trần Văn Kh, sinh ngày 25/10/2020, hiện hai 

cháu đang ở cùng chị K. Ly hôn anh Đ xin nuôi một con, chị K nuôi một con, 

hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung cùng nhau. Chị K xin nuôi hai 

con và không yêu cầu anh Đ cấp dưỡng nuôi con chung. Xét nguyện vọng nuôi 

con chung của anh Đ, chị K là chính đáng. Anh chị đều có nghề nghiệp thu nhập 

ổn định đảm bảo cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng con chung. Để đảm bảo quyền 

lợi cho con chưa thành niên cũng như quyền và nghĩa vụ của cha mẹ với con 



6 
 

chung. Tòa án sơ thẩm giao cho anh Đ trực tiếp nuôi dưỡng cháu Lan, chị K 

nuôi cháu Khải, không ai phải cấp dưỡng nuôi con chung là có căn cứ. 

[2.3] Về công sức: Quá trình giải quyết vụ án, các đương sự đều khẳng 

định việc xây dựng ngôi nhà là ông T, bà L đứng ra xây dựng và thanh toán các 

khoản chi phí xây dựng. Chị K đề nghị gia đình anh Đ thanh toán công sức cho 

chị từ 250.000.000đ đến 300.000.000đ. Ông T xác định đó là tài sản của vợ 

chồng ông không phải tài sản của vợ chồng anh Đ. Ông chỉ đồng ý thanh toán 

cho chị K 50.000.000đ tiền công sức. Anh Đ không đồng ý thanh toán công sức 

cho chị K. Tại phiên tòa, ông T nhất trí thanh toán cho chị K 150.000.000đ tiền 

công sức nhưng chị K không đồng ý. 

Xét thấy, quá trình giải quyết và tại phiên tòa anh Đ, chị K, ông T thừa 

nhận có việc gia đình làm nhà. Tòa án cấp sơ thẩm tiến hành định giá tài sản đối 

với ngôi nhà xây dựng trên đất là 5.000.000đ/m
2
 x 328m

2 
= 1.640.000.000đ. 

Trong quá trình đó, chị K đã đóng góp khoản tiền riêng của chị là 100.000.000đ, 

bố mẹ chị K cho 30.000.000đ. Các khoản tiền này anh Đ đã trả cho chị và bố mẹ 

chị. Các đương sự trong vụ án đều khẳng định từ khi kết hôn đến trước thời 

điểm vợ chồng anh Đ chị K sống ly thân, chị K sống cùng với gia đình anh Đ. 

Ngoài công việc dạy học, chị K cùng gia đình nuôi ong, buôn bán mật ong và đồ 

dược liệu. Ông T, anh Đ đều xác nhận chị K buôn bán được có đưa tiền cho bà 

L, còn đưa bao nhiêu thì không quan tâm. Chị K cũng xuất trình các chứng cứ 

về việc mua bán chuyển khoản qua Ngân hàng nhiều năm. Trong gia đình, ông 

T là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tỷ lệ suy giảm khả 

năng lao động là 50% hiện đang được hưởng trợ cấp. Bà Lê Thị L là người 

khuyết tật cũng đang được hưởng trợ cấp. Thực tế chị K có bảy năm chung sống 

cùng gia đình nhà chồng, làm ăn, buôn bán, tích cóp chung cùng gia đình chồng, 

điều này đều được các thành viên trong gia đình thừa nhận. Mặt khác, hiện chị K 

chưa có nhà ở ổn định và đang trực tiếp chăm sóc hai con chung, để đảm bảo 

quyền lợi cho người phụ nữ sau khi ly hôn cần xem xét thanh toán cho chị K 

một khoản tiền công sức là phù hợp.  

Từ những phân tích trên cho thấy, Tòa án cấp sơ thẩm đã định giá toàn bộ 

tài sản trên đất là một ngôi nhà trị giá 1.640.000.000đ và buộc ông T, bà L phải 

liên đới thanh toán cho chị K công sức với số tiền là 230.000.000đ là phù hợp 

nên Hội đồng xét xử phúc thẩm không có căn cứ để chấp nhận yêu cầu kháng 

cáo của ông T. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc là 

có căn cứ, được Hội đồng xét xử chấp nhận. 

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

[4] Án phí: 

Về án phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm: Anh Trần Văn Đ tự nguyện chịu 

300.000đ tiền án phí được trừ vào số tiền 300.000đ anh đã nộp theo biên lai thu 
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tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001421 ngày 09/10/2023 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Đ đã nộp đủ án phí. 

Ông Trần Văn T và bà Lê Thị L được miễn án phí theo quy định. Hoàn trả 

lại chị Nguyễn Thị K số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 18.000.000đ theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0000035 ngày 25/10/2023 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện L. 

Về án phí Hôn nhân gia đình phúc thẩm: Ông Trần Văn T là người cao 

tuổi nên được miễn án phí theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự: Không chấp 

nhận kháng cáo của ông Trần Văn T, giữ nguyên bản án sơ thẩm số 

41/2024/HNGĐ-ST ngày 26/7/2024 của Toà án nhân dân huyện L, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

Căn cứ Điều 51, Điều 56, Điều 61, Điều 69 và các Điều 81, 82, 83 Luật 

Hôn nhân và gia đình năm 2014; khoản 4 Điều 147, điểm b khoản 2 Điều 227 và 

khoản 3 Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 357, Điều 468 Bộ luật dân 

sự; Điều 26 Luật thi hành án dân sự và điểm a khoản 5 Điều 27 Nghị quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc 

hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí toà án. 

1. Xử cho anh Trần Văn Đ được ly hôn chị Nguyễn Thị K. 

2.Về con chung: Giao cho anh Trần Văn Đ trực tiếp nuôi cháu Trần Nhật 

L, sinh ngày 16/6/2017. Chị Nguyễn Thị K nuôi cháu Trần Văn Kh, sinh ngày 

25/10/2020. Hai bên không phải cấp dưỡng nuôi con chung. Anh Đ và chị K có 

quyền thăm nom con chung không ai được ngăn cản. 

3.Về công sức: Ông Trần Văn T, bà Lê Thị L phải liên đới thanh toán 

công sức cho chị Nguyễn Thị K số tiền là 230.000.000đ (hai trăm ba mươi triệu 

đồng). 

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu chị Nguyễn Thị K có đơn 

yêu cầu thi hành án mà ông Trần Văn T và bà Lê Thị L chưa thanh toán số tiền 

nêu trên thì hàng tháng còn phải chịu lãi suất do chậm trả tiền của số tiền còn 

phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự 

năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 

Luật thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi 

hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu 

thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

4. Về án phí: 

Về án phí Hôn nhân gia đình sơ thẩm: Anh Trần Văn Đ tự nguyện chịu 

300.000đ tiền án phí được trừ vào số tiền 300.000đ anh đã nộp theo biên lai thu 
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tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0001421 ngày 09/10/2023 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện L, tỉnh Vĩnh Phúc. Anh Đ đã nộp đủ án phí. 

Ông Trần Văn T và bà Lê Thị L được miễn án phí theo quy định. Hoàn trả 

lại chị Nguyễn Thị K số tiền tạm ứng án phí đã nộp là 18.000.000đ theo biên lai 

thu tiền tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0000035 ngày 25/10/2023 của Chi cục 

thi hành án dân sự huyện L. 

Về án phí Hôn nhân gia đình phúc thẩm: Ông Trần Văn T là người cao 

tuổi nên được miễn án phí theo quy định. 

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 

 
Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Vĩnh Phúc; 

- TAND huyện L; 

- VKSND huyện L; 

- Chi cục THADS huyện L; 

- Các đương sự;  

- Lưu hồ sơ, HCTP. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM                                                   

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

(Đã ký) 

 

Đỗ Anh Cường 

 


